
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 233191 Đinh Trúc Lan Anh 30/07/2005 Cần Thơ DH23QTK02

2 238112 Lâm Ngọc Cẩm 01/10/2005 Kiên Giang DH23LKT02

3 213419 Nguyễn Văn Đinh 14/02/2003 Cần Thơ DH21OTO08

4 234164 Đào Thị Ngọc Giau 19/04/2005 An Giang DH23QTD02

5 233472 Hồ Ngọc Hân 21/06/2005 Hậu Giang DH23QTK02

6 233560 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/10/2005 Hậu Giang DH23QTK02

7 235568 Nguyễn Minh Hiền 10/02/2004 Cần Thơ DH23CKD01

8 213272 Kiều Thanh Hiệu 14/06/2003 Sóc Trăng DH21OTO08

9 213402 Nguyễn Khang 28/08/2003 Kiên Giang DH21OTO08

10 223314 Võ Văn Khanh 11/10/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

11 213404 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/10/2003 Kiên Giang DH21OTO08

12 223338 Nguyễn Thị Mộng Kiều 09/05/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

13 222414 Bùi Cẩm Linh 26/09/2004 Vĩnh Long DH22QTS02

14 233497 Từ Tấn Lộc 10/10/2005 Bạc Liêu DH23QTK02

15 213370 Nguyễn Minh Luân 22/10/2003 Sóc Trăng DH21OTO08

16 222893 Hồ Thị Diễm My 10/01/2004 Hậu Giang DH22MAR03

17 237712 Nguyễn Phạm Ái Mỹ 06/08/2005 Hậu Giang DH23LKT02

18 233294 Đặng Kim Ngân 01/01/2005 Cần Thơ DH23XET01

19 237196 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 08/10/2005 Cần Thơ DH23LKT02

20 212628 Trần Thị Tuyết Ngân 15/12/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

21 234085 Danh Thị Mỹ Ngọc 10/11/2005 Kiên Giang DH23QTD02

22 233336 Trần Như Ngọc 04/10/2005 Trà Vinh DH23QTK02

23 234335 Nguyễn Thị Thiện Nhân 02/12/2005 Sóc Trăng DH23XET01
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24 213284 Đổ Thống Nhất 08/12/2003 Sóc Trăng DH21OTO08

25 232967 Huỳnh Lê Thanh Nhi 31/10/2005 Cần Thơ DH23XET01

26 235155 Lê Thị Cẩm Nhiên 10/09/2005 Cần Thơ DH23QTD02

27 234180 Nguyễn Đặng Gia Như 20/05/2005 Vĩnh Long DH23QTD02

28 233398 Võ Huỳnh Như 31/07/2005 Đồng Tháp DH23XET01

29 234480 Lê Thị Kiều Oanh 17/12/2005 Sóc Trăng DH23XET01

30 212288 Thạch Triều Quy 15/03/2003 Bạc Liêu DH21QTK06

31 233570 Bã Kim Sang 02/10/2005 Hậu Giang DH23QTK02

32 234165 Dương Thị Kim Thoa 10/12/2005 An Giang DH23QTD02

33 236399 Trần Quế Trân 17/01/2005 Cần Thơ DH23LKT02

34 223508 Lê Hà Trang 09/08/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

35 222721 Lý Thị Mỹ Trinh 09/07/2004 Trà Vinh DH22MAR03

36 212377 Phạm Thị Thanh Tuyền 03/02/2003 Sóc Trăng DH21QTK06

37 233495 Phan Chí Vỹ 28/12/2005 Bạc Liêu DH23QTK02

38 233434 Huỳnh Thị Như Ý 26/12/2005 Vĩnh Long DH23QTK02

39 239797 Nguyễn Thị Như Ý 05/01/2005 Đồng Tháp DH23LKT02

40 221040 Tiền Ngọc Như Ý 25/02/2004 Bạc Liêu DH22MAR03
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